PHIẾU TỰ ÔN TẬP Ở NHÀ MÔN VĂN LỚP 9C, D
TUẦN 4-  TỪ NGÀY 24/2- 1/3/2020
I. NỘI DUNG HỌC THUỘC :

1. Học thuộc bảng tổng kết các văn bản nghị luận đã học(HKII), thơ và truyện hiện đại VN( HKI)
2. Học thuộc cách làm 4 dạng văn nghị luận xã hội, cách làm biện pháp tu từ.

3. Học thuộc cách nhận diện kiểu câu về mặt cấu tạo, nhận diện câu theo mục đích nói, nhận diện câu phủ định, câu bị động.

4. Học thuộc đặc điểm nhân vật ông Hai, anh thanh niên, bé Thu, ông Sáu( học theo sơ đồ tư duy đã được vẽ ở học kì I)

5. Học thuộc đặc sắc nội dung, NT các khổ thơ bài “ Đoàn thuyền đánh cá”( trừ khổ 4, khổ cuối)
6. Đọc, tìm hiểu và ghi lại các dẫn chứng cần thiết phục vụ cho việc viết  đoạn văn nghị luận xã hội( tài liệu GV đã cấp ở đầu học kì II)
II. NỘI DUNG LÀM ĐỀ CƯƠNG: 

1. BT tổng hợp về câu:
BT1 :   Hãy vẽ sơ đồ các kiểu câu đã học về mặt cấu tạo và các kiểu câu theo mục đích nói.
BT2: Phân tích cấu tạo ngữ pháp và XĐ kiểu câu của các câu văn sau:
(1) Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau.
 (2) Em học giỏi làm cha mẹ vui lòng.

 (3) Em học giỏi làm vui lòng cha mẹ.

 (4) Vì em học giỏi nên cha mẹ vui lòng.

 (5) Lom khom dưới núi tiều vài chú

     Lác đác bên sông chợ mấy nhà.

 (6) Từ trong sương mù, hiện ra một chiếc thuyền.

 (7) Khi rừng cây im lặng, một tiếng lá rơi cũng có thể khiến người ta giật mình.
(8) Đã tan tác những bóng thù hắc ám

     Đã sáng lại trời thu tháng Tám

     Trên đường ta về lại thủ đô

     Cờ đỏ bay quanh tóc Bác Hồ.

 (9) A: Cậu đã học bài chưa? 
      B: Rồi.                           

(10) Đấm. Đá. Thụi. Bịch.

 (11) Vì  mưa to nên em không đi học được.

 (12) Vì trời mưa to nên em không đi học được.
BT3: Cho2 câu văn:

        Mẹ đi làm. Em đi học.

   Hãy tạo ra các câu ghép khác nhau và chỉ ra mối quan hệ giữa các vế.

BT4: ( Bài 2. Sách ôn thi vào lớp 10. Năm 2018- 2019): 

XĐ câu ghép trong các đoạn văn sau và cho biết quan hệ giữa các vế câu ghép mà em vừa tìm được:

         a. Nếu trong pho lịch sử loài người xóa các thi nhân, văn nhân và đồng thời trong tâm linh loài người xóa hết những dấu vết họ còn lưu lại thì cái cảnh tượng nghèo nàn sẽ đến bực nào !

         b.(1)Còn nhà họa sĩ và cô gái cũng nín bặt, vì cảnh trước mắt bỗng hiện lên đẹp một cách kì lạ. (2)Nắng bây giờ bắt đầu len tới, đốt cháy rừng cây.

         c.(1)Giá tôi không trêu chị Cốc thì đâu đến nỗi Choắt việc gì. (2)Cả tôi nữa, nếu không nhanh chân chạy vào hang thì tôi cũng chết toi rồi.

BT5(Bài 1. T52. Ôn thi lớp 10. Năm 2018- 2019 ):  Phân tích cấu trúc ngữ pháp và XĐ kiểu câu:

          a .(1) Xe chạy chầm chậm...(2)Mẹ cầm nón vẫy tôi, vài giây sau tôi đuổi kịp. (3)Tôi thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi, và khi trèo lên xe, tôi ríu cả chân lại.

          b.(1) Ông thấy mình trẻ ra. (2) Cũng hát hỏng, bông phèng, cũng đào, cũng cuốc mê man suốt ngày.

        c.(1) Ô! (2)Cô còn quên chiếc mùi xoa đây này!

      (3)Anh thanh niên vừa vào, kêu lên. (4)Để người con gái khỏi trở lại bàn, anh lấy chiếc khăn tay còn vo tròn cặp giữa cuốn sách tới trả cho cô gái.

 BT6(Bài 5.T53. Ôn thi lớp 10. Năm 2018- 2019 ):  Hãy xác định các câu theo mục đích nói có trong doạn văn sau :
      (1) Nhưng sao lại nảy ra cái tin như vậy được ? (2)Mà thằng chánh Bệu thì đích là người làng không sai rồi. (3)Không có lửa làm sao có khói ? (4)Ai người ta hơi đâu bịa tạc ra những chuyện ấy làm gì. (5)Chao ôi ! (6)Cực nhục chưa, cả làng Việt gian ! (7)Rồi đây biết làm ăn, buôn bán ra sao ? (8)Ai người ta chứa. (9)Ai người ta buôn bán mấy. (10)Suốt cả cái nước Việt Nam này người ta ghê tởm, người ta thù hằn cái giống Việt gian bán nước…(11)Lại còn bao nhiêu người làng, tan tác mỗi người một phương nữa, không biết họ đã rõ cái cơ sự này chưa ?
2. Làm các đề thi học kì I, đề thi thử Dương Quang có liên quan bài thơ “ Đoàn thuyền đánh cá”.
3. Với HS đã mua sách Ôn thi vào lớp 10 THPT: Làm tất cả các bài tập có liên quan đến kiến thức các VB viết về đề tài người lính( VB Đồng chí, Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Ánh trăng) có trong sách ôn thi vào lớp 10 THPT 2020- 2021.
III. Yêu cầu:

  - Làm giống như thi vào lớp 10 vào vở đề cương =>  Khi HS đi học trở lại, GV sẽ chữa và chấm điểm.

  - Riêng câu hỏi viết đoạn văn cảm nhận thơ, đoạn văn nghị luận xã hội yêu cầu lập dàn ý( có tính số câu, dự kiến kĩ năng sẽ viết ở câu nào) trước khi viết đoạn văn.

=> Để kiến thức  của các con không bị gián đoạn, rất mong phụ huynh quan tâm, nhắc nhở và thường xuyên kiểm tra việc học bài và làm bài của con theo nội dung ôn tập trên( dựa vào tài liệu HS đã được cấp từ đầu năm). Đồng thời kí nhận việc làm bài từng ngày của con trong vở đề cương.  
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